
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 26, ngách 43/164, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/12/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KTH VIỆT NAM

0109014995

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

2. Chăn nuôi gia cầm
- Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm;
- Chăn nuôi gà;
- Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng;
- Chăn nuôi gia cầm khác.

0146

3. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
- Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh;
- Chế biến và bảo quản thủy sản khô;
- Chế biến và bảo quản nước mắm;
- Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản

1020

4. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

5. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt;
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản;
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác

1075

6. Sản xuất sợi 1311

7. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

8. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

9. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

10. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

11. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

12. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

13. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KTH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KTH VIETNAM TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916525655
Email: kth.dongphuc@gmail.com dongphuckth.com

Fax:
Website:
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14. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

15. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

3250

16. Sửa chữa thiết bị điện 3314

17. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác;
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống);
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác (không bao gồm hoạt động đấu giá)

4530

18. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy;
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4543

19. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

20. Bán buôn thực phẩm 4632

21. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
- Bán buôn vải;
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác;
- Bán buôn hàng may mặc: Bán buôn quần áo, kể cả quần áo 
thể thao, cho đàn ông và trẻ em trai; Bán buôn quần áo, kể cả 
quần áo thể thao, cho phụ nữ và trẻ em gái; Bán buôn đồ phụ 
kiện may mặc như: Khăn quàng cổ, găng tay, tất, cravat...; Bán 
buôn hàng may mặc bằng da lông, da và giả da.
- Bán buôn giày dép: Bán buôn giày dép bằng mọi chất liệu

4641

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649
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23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy (Điều 45 Nghị định 79/2014/NĐ-CP)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ dùng, 
trang thiết bị ngành bảo hộ lao động.

4669

26. Bán buôn tổng hợp
- Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ dùng, 
trang thiết bị ngành bảo hộ lao động (nón, giày, áo quần, găng 
tay, găng tay chống kim tiêm, chống vật nhọn sắt, găng tay leo 
núi, áo quần phản quang, áo phao, nệm hơi cứu hộ, dây tuột 
nhà cao tầng, dây leo núi, các loại khóa an toàn trên không…).

4690(Chính)

27. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4751

28. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

29. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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650.000.000 VNĐ

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

31. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

32. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ: Bán lẻ quần áo may 
mặc; Bán lẻ hàng lông thú; Bán lẻ đồ phụ kiện hàng may mặc: 
găng tay, bít tất, khăn quàng, cravát...

4782

33. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

34. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4789

35. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

36. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

37. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

38. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

39. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa

4610

40. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ 
hàng may mặc; Bán lẻ hàng lông thú; Bán lẻ phụ kiện may 
mặc khác như găng tay, khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần...;
- Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

41. Sản xuất vải dệt thoi 1312

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ HỒNG 
THIÊM       

Tổ dân phố Đống 6, 
Phường Cổ Nhuế 2, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

325.000.000 50,000 027184001195 

2ĐỖ VĂN 
KHẨN

Tổ dân phố Đống 6, 
Phường Cổ Nhuế 2, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

325.000.000 50,000 034073008703

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027184001195
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Đống 6, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 26, ngách 43/164, đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HỒNG THIÊM Nữ

20/05/1984 Kinh Việt Nam

29/10/2019 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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